
     UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng thi: 04              Môn thi:…………………………………………Ngày thi:…………

STT SBD Họ và tên Ngày sinh GT ĐT KV HK_Tinh Ký nộp Ghi chú

1 01051935 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 20/09/2006 Nữ 2 Hà Nội

2 13001455 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 05/12/2006 Nữ 2 Yên Bái

3 24009372 BÙI THỊ HẢI ÁNH 16/02/2006 Nữ 2 Hà Nam

4 01101722 NGUYỄN THỊ ÁNH 23/11/2006 Nữ 2 Hà Nội

5 07002633 PHÌN THỊ KIM ÁNH 04/02/2006 Nữ 1 Lai Châu

6 01064403 PHÙNG THỊ MAI CHI 17/06/2006 Nữ 2 Hà Nội

7 26010689 TRẦN MAI CHI 16/06/2006 Nữ 2NT Thái Bình

8 19012119 NGUYỄN THỊ DIỆP 25/07/2006 Nữ 2 Bắc Ninh

9 22010660 ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO 25/06/2006 Nữ 2NT Hưng Yên

10 36003281 NGUYỄN THỊ THU GIANG 06/03/2006 Nữ 1 Kon Tum

11 13001516 HOÀNG THÚY HÀ 14/01/2006 Nữ 2 Yên Bái

12 21010255 LÊ THỊ NGỌC HÀ 21/04/2006 Nữ 2NT Hải Dương

13 PT01.001 CHANG THỊ HẰNG 26/05/2004 Nữ Yên Bái

14 28004752 VŨ THỊ HỒNG 20/02/2006 Nữ 2 Thanh Hoá

15 62007070 LỲ KHÓA HOA 17/10/2006 Nữ 1 Điện Biên

16 15001940 LÊ THỊ THANH HUẾ 07/04/2006 Nữ 2 Phú Thọ

17 25021471
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
02/08/2006 Nữ 2NT Nam Định

18 01103036 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 20/10/2006 Nữ 2 Hà Nội

19 09002357 PHƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 25/03/2006 Nữ 1 Tuyên Quang

20 09008274 TÔ THỊ LAM 01/06/2006 Nữ 1 Tuyên Quang

21 19013733 TẠ THỊ LAN ANH 13/03/2006 Nữ 2 Bắc Ninh

22 01059645 ĐINH NGỌC LÂM 04/04/2006 Nữ 3 Hà Nội

23 19012260 ĐỖ THỊ MỸ LINH 19/08/2006 Nữ 2 Bắc Ninh

24 16001533 LA DIỆU LINH 13/12/2006 Nữ 2 Hà Nội

25 62007101 NGUYỄN DIỆU LINH 12/10/2006 Nữ 1 Điện Biên

26 07003679 TỐNG GIA LINH 27/08/2006 Nữ 1 Lai Châu

27 18008340 ĐỖ TRẦN KHÁNH NGÂN 05/09/2006 Nữ 2NT Bắc Giang
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28 15002677 LƯU BẢO NGÂN 11/05/2006 Nữ 2 Phú Thọ

29 13004705 TRẦN BẢO NGỌC 19/02/2006 Nữ 2NT Yên Bái

30 15004542 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 20/10/2006 Nữ 2 Phú Thọ

31 13008320 SÙNG THỊ NUNG 15/04/2006 Nữ 1 Yên Bái

32 15007694 LÊ NHƯ QUỲNH 14/08/2006 Nữ 2NT Phú Thọ

33 23004187 BÙI THỊ HƯƠNG THÙY 20/05/2006 Nữ 1 Hoà Bình

34 26011065 VŨ THỊ HƯƠNG THÚY 16/09/2006 Nữ 2NT Thái Bình

35 15005624 LÊ THỊ THUỶ TIÊN 14/06/2006 Nữ 2NT Phú Thọ

36 26015171 ĐẶNG THÙY TRANG 26/12/2006 Nữ 2NT Thái Bình

37 05001190 MUA THỊ ÚT 29/08/2006 Nữ 1 Hà Giang

38 PT01.002 NGUYỄN THU UYÊN 04/11/2005 Nữ 2 Hà Nội

39 07002746 LÙ NGỌC VÂN 02/04/2006 Nữ 1 Lai Châu

Ấn định danh sách có ……. thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2


